VỤ THANH TOÁN

BẢN SO SÁNH VÀ THUYẾT MINH NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA

DỰ THẢO THÔNG TƯ VÀ THÔNG TƯ 23/2014/TT-NHNN
	NỘI DUNG QUY 

ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 23
	NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI BỔ SUNG TT 23
	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thay thế Bộ Luật dân sự năm 2005 bằng Bộ Luật dân sự năm 2015 vì Bộ Luật dân sự năm 2015 được ban hành từ ngày 24/11/2015 và có hiệu lựctừ 01/01/2017 thay thế cho Bộ Luật dân sự năm 2005;
Bổ sung thêm căn cứ là Nghị định số 80/2016/NĐ-CP do Nghị định số80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

2. Việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).
	Khoản 1 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:
“2. Việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của Kho Bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) và ngân hàng thương mại được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật liên quan.”
	Bổ sung phạm vi điều chỉnh là hướng dẫn việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán của KBNN tại NHNN và NHTM theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tại Tờ trình số 107/TTr-TT2 ngày 8/6/2016.

	Điều 3. Các hình thức mở tài khoản thanh toán và việc trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán

3. Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản của tổ chức là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản và thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán.
	Khoản 2 Điều 1. Sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:

“3. Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện hợp phápcủa tố chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện”
	Chỉnh sửa lại cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP:Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản; và hướng dẫn thêm về người đại diện của tổ chức theo quy định Bộ luật Dân sự 2015 về đại diện.

	Điều 4. Ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán

1. Trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản thanh toán, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) được ủy quyền cho người khác.

2. Việc ủy quyền trong tài sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền. Việc ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức phải được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức mở tài khan

	Khoản 3 Điều 1. Sửa đổi bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 4 như sau:
“1. Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền cho người khác, tổ chức khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình.

2. Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.”

	Sửa đổi bồ sung để phù hợp với quy định về chủ tài khoản thanh toán của tổ chức theo Nghị định 80/2016/NĐ-CP và quy định tại Điều 138 Bộ Luật dân sự năm 2015: “Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của một số đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 23.


	Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ
b) Lưu giữ mẫu chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (trường hợp khách hàng là tổ chức thuộc đối tượng bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng) và những người được ủy quyền để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán;
	Khoản 4 Điều 1. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 6 như sau:
“b) Lưu giữ và cập nhật đầy đủ mẫu chữ ký của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản), mẫu dấu (nếu có), mẫu chữ ký (nếu có) của kế toán trưởng, người phụ trách kế toán (hoặc người được ủy quyền) và các thông tin về tài khoản thanh toán để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán;”


	Chỉnh sửa để phù hợp với quy định về chủ tài khoản thanh toán của tổ chức theo Nghị định 80/2016/NĐ-CP và căn cứ quy định tại Điều 85 và Điều 134 Bộ Luật dân sự năm 2015, đại diện hợp pháp là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền; đồng thời, tiếp thu ý kiến của một số đơn vị trong quá trình theo dõi triển khai thực hiện Thông tư 23.

	Điều 8. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán

1. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, bao gồm:

c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đăng ký làm chủ tài khoản và giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó.

d) Văn bản quyết định bổ nhiệm và giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước.

2. Các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này là bản chính hoặc bản sao. Nếu giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định của pháp luật.
	Khoản 5 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 như sau:

“1. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, bao gồm:

a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký (theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư này) do người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản ký tên, đóng dấu;

b) Các giấy tờ chứng minh tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp, gồm: điều lệ, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền) đối với việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức mở tài khoản thanh toán kèm thẻ căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh thư nhân dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó.
	Sửa đổi, bổ sung thêm thẻ căn cước công dân nhằm phù hợp với quy định của Luật Căn cước công dân (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016).

	
	2. Các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này là bản chính hoặc bản sao. Đối với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài, việc dịch ra tiếng Việt được thực hiện như sau: 

- Các giấy tờ chứng minh tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp phải dịch ra tiếng Việt đối với các yếu tố cơ bản như: cơ quan ra quyết định thành lập, cấp giấy phép hoạt động, thời gian thành lập và hoạt động của tổ chức mở tài khoản;

- Các giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản thanh toán phải dịch ra tiếng Việt đối với các yếu tố cơ bản như: cơ quan ra quyết định cử người đại diện của tổ chức mở tài khoản, quyền và trách nhiệm của người đại diện đối với việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức; các thông tin về người đại diện, phạm vi, thời hạn đại diện;

- Hộ chiếu và các giấy tờ, nội dung khác chỉ phải dịch ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Việc dịch ra tiếng Việt được thực hiện bởi tổ chức mở tài khoản thanh toán hoặc tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Bản dịch phải được đóng dấu và xác nhận của chính tổ chức mở tài khoản hoặc của cơ quan dịch thuật. Người dịch phải ký xác nhận và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của nội dung bản dịch so với bản chính.”.
	Khoản 2 Điều 8 được chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị và nhằm đơn giản hóa hồ sơ mở tài khoản trên cơ sở tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán mới ban hành có nội dung quy định về việc dịch ra tiếng Việt đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài (Nghị định số 83/2015/NĐ-CP, Thông tư số 123/2015/TT-BTC, Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Thông tư số 53/2016/TT-BTC...).

	Điều 9. Trình tự thủ tục mở tài khoản thanh toán

	Khoản 6 Điều 1 sửa đổi tên Điều và bổ sung khoản 4 vào Điều 9 như sau:
“Điều 9. Trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán và thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán

4. Khi có thay đổi thông tin trên Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức mở tài khoản thanh toán phải gửi Ngân hàng Nhà nước nơi đăng ký mở tài khoản thanh toán Thông báo thay đổi thông tin mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước (theo mẫu Phụ lục số 03) để theo dõi, quản lý.”
	Sửa đổi lại tên Điều cho phù hợp với việc bổ sung thêm khoản 4nhằm hướng dẫn cụ thể các thủ tục hành chính về mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại NHNN và tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị của Sở Giao dịch NHNN và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

	Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán

1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong việc mở tài khoản thanh toán;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 điều này, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức khác được mở tài khoản tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
	Khoản 7 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điều 11 như sau:
“1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.
	Chỉnh sửa để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP và khoản 4 Điều 21, Điều 23 và Điều 47Bộ Luật dân sự năm 2015.

	
	2. Tổ chức mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Tổ chức là pháp nhân;

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân mở tài khoản thanh toán theo phạm vi hoạt động và ủy quyền của pháp nhân. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của chi nhánh, văn phòng đại diện theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền;

c) Hộ gia đình, tổ hợp tác và các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện được tất cả các thành viên ủy quyền .” 
	Sửa đổi cho phù hợp vớiquy định tại Điều 74 và Điều 676 Bộ Luật dân sự năm 2015, pháp nhân bao gồm cả pháp nhân được thành lập tại Việt Nam và pháp nhân nước ngoài; và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 101 Bộ Luật dân sự năm 2015 về chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

	Điều 12. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán

1. 1. Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân:

b) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn, giấy khai sinh (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi), thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với cá nhân là người nước ngoài) của chủ tài khoản;

c) Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp luật thì ngoài các giấy tờ nêu tại điểm a và b khoản 1 Điều này, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có thêm giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đó đối với chủ tài khoản.

2. 2. Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức:

3. a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

4. b) Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

5. c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của người đăng ký làm chủ tài khoản kèm giấy chứng minh nhân dân  hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó;

6. d) Trường hợp tổ chức mở tài khoản thanh toán thuộc đối tượng bắt buộc phải có chữ ký kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trên chứng từ kế toán giao dịch với ngân hàng theo quy định của pháp luật thì ngoài các giấy tờ nêu tại điểm a, b và c khoản 2 Điều này, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có quyết định bổ nhiệm kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) của tổ chức mở tài khoản thanh toán.

…

4. Các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này và điểm b,c,d khoản 2 Điều này là bản chính hoặc bản sao. Nếu giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định của pháp luật.
	Khoản 3 Điều 2. Thay đổi cụm từ “giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn” thành cụm từ “thẻ căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh nhân dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn” tại Điều 4 và Điều 12.
Khoản 4 Điều 2. Thay đổi cụm từ “số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn” thành cụm từ “số thẻ căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh nhân dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn” tại Điều 12, Điều 13.
	Sửa đổi, bổ sung thêm thẻ căn cước công dân nhằm phù hợp với quy định của Luật Căn cước công dân (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016).



	
	Khoản 8 Điều 1. Sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 12 như sau:

7. “2. Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức:

8. a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

9. b) Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp đối với việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức mở tài khoản thanh toán kèm thẻ căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh nhân dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó.
	Chỉnh sửa nhằm đảm bảo phù hợp với quy định mới của Bộ Luật dân sự (Điều 134) và quy định mới về chủ tài khoản thanh toán của tổ chức quy định tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP;

	
	4. Các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này và điểm b, c khoản 2 Điều này là bản chính hoặc bản sao. Đối với các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài, việc dịch ra tiếng Việt được thực hiện như sau: 

- Các giấy tờ chứng minh tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp phải dịch ra tiếng Việt đối với các yếu tố cơ bản như: cơ quan ra quyết định thành lập, cấp giấy phép hoạt động, thời gian thành lập và hoạt động của tổ chức mở tài khoản;

- Các giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản thanh toán phải dịch ra tiếng Việt đối với các yếu tố cơ bản như: cơ quan ra quyết định cử người đại diện của tổ chức mở tài khoản, quyền và trách nhiệm của người đại diện đối với việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức; các thông tin về người đại diện, phạm vi, thời hạn đại diện;

- Hộ chiếu và các giấy tờ, nội dung khác chỉ phải dịch ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Việc dịch ra tiếng Việt được thực hiện bởi tổ chức mở tài khoản thanh toán hoặc tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Bản dịch phải được đóng dấu và xác nhận của chính tổ chức mở tài khoản hoặc của cơ quan dịch thuật. Người dịch phải ký xác nhận và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của nội dung bản dịch so với bản chính.”.
	Chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị và nhằm đơn giản hóa hồ sơ mở tài khoản cho khách hàng (đặc biệt là khách hàng có yếu tố nước ngoài) trên cơ sở tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán mới ban hành có nội dung quy định về việc dịch ra tiếng Việt đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài (Nghị định số 83/2015/NĐ-CP, Thông tư số 123/2015/TT-BTC, Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Thông tư số 53/2016/TT-BTC...). 



	Điều 13. Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán

1. Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán cá nhân phải có đủ những nội dung chủ yếu sau:

a) Thông tin về chủ tài khoản bao gồm:

- Đối với cá nhân là người Việt Nam: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại; thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú;

- Đối với cá nhân là người nước ngoài: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam; thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú.

2. Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán của tổ chức phải có đủ những nội dung chủ yếu sau:

a) Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, số fax; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh;

b) Thông tin về người đại diện hợp pháp đăng ký làm chủ tài khoản thanh toán của tổ chức theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Thông tin về kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (đối với trường hợp tổ chức mở tài khoản thuộc đối tượng phải bố trí kế toán trưởng theo quy định của pháp luật) theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

d) Mẫu dấu (nếu có), mẫu chữ ký của người đại diện hợp pháp và những người có liên quan của tổ chức mở tài khoản thanh toán.

đ) Chữ ký, họ tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) của tổ chức mở tài khoản.
	Khoản 4 Điều 2. Thay đổi cụm từ “số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn” thành cụm từ “số thẻ căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh nhân dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn” tại Điều 12, Điều 13.
	Sửa đổi, bổ sung thêm thẻ căn cước công dân nhằm phù hợp với quy định của Luật Căn cước công dân (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016).

	
	Khoản 9 Điều 1 Sửa đổi bổ sung khoản 2 và bổ sung thêm khoản 5 vào Điều 13 như sau:

“2. Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán của tổ chức phải có đủ những nội dung chủ yếu sau:

a) Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, số fax; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh;

b) Thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản thanh toán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Thông tin (nếu có) về kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của tổ chức mở tài khoản thanh toán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

d) Mẫu chữ ký của người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản, mẫu dấu (nếu có), mẫu chữ ký (nếu có) của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của tổ chức mở tài khoản thanh toán.

đ) Chữ ký, họ tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) của tổ chức mở tài khoản.

	Chỉnh sửa nhằm phù hợp với quy định mới về chủ tài khoản thanh toán của tổ chức (quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP), quy định tại Điều 85 và Điều 134 về người đại diện trong Bộ Luật dân sự năm 2015 và trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị trong quá trình theo dõi triển khai thực hiện Thông tư 23.

	
	5. Trường hợp khách hàng gửi đề nghị mở tài khoản thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải yêu cầu khách hàng gửi kèm các thông tin tài liệu liên quan đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin trên Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.”
	Chỉnh sửa bổ sung trên cơ sở thực tế triển khai mở tài khoản qua SWIFT và căn cứ kiến nghị của Nhóm công tác ngân hàng.

	Điều 14. Trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán

3. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra đối chiếu, đảm bảo các giấy tờ tring hồ sơ mở tài khoản thanh toán đã đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau:

a) Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản (hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) khi ký hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán;

…
4. Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng phải ghi rõ số hiệu, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản thanh toán và gửi cho khách hàng một (01) bản.

5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ mở tài khoản thanh toán và địa điểm ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán phù hợp với điều kiện và khả năng cung ứng của đơn vị mình.
	Khoản 10 Điều 1. Sửa đổi điểm a khoản 3, khoản 4,  5 và bổ sung khoản 4a vào Điều 14 như sau:

3.

“a) Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản (hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) khi ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán. Trường hợp khách hàng là người không cư trú, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua ngân hàng đại lý nơi khách hàng cư trú hoặc cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thu thập  thông tin, đối chiếu với thông tin khách hàng cung cấp theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc xác thực chính xác chủ tài khoản thanh toán.”
	Tiếp thu ý kiến của một số đơn vị trong quá trình theo dõi triển khai thực hiện Thông tư 23 để xử lý vướng mắc liên quan đến việc mở tài khoản thanh toán cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài,.. những trường hợp không thể gặp mặt trực tiếp khách hàng nhưng ngân hàng có thể thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 11 Luật Phòng chống rửa tiền:  “2.…thông qua tổ chức, cá nhân khác đã hoặc đang có quan hệ với khách hàng; hoặc thông qua cơ quan quản lý hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thu thập thông tin và đối chiếu với thông tin khách hàng cung cấp.

3. Đối tượng báo cáo có thể thuê các tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng.

	
	4.  Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng phải ghi rõ số hiệu tài khoản, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản thanh toán và gửi cho khách hàng một (01) bản; nội dung hợp đồng phải ghi rõ trách nhiệm của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc tiếp nhận thông tin từ khách hàng, thời gian xử lý, phương án đền bù đối với các trường hợp phát sinh rủi ro, sự cố trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán. 

	Bổ sung để làm rõ hơn quy định tại khoản 4 Điều 14 là số hiệu tài khoản thanh toán của khách hàng tránh hiểu nhầm là số hiệu hợp đồng. Đồng thời quy định hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán phải ghi rõ trách nhiệm của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc tiếp nhận thông tin từ khách hàng, thời gian xử lý, phương án đền bù đối với các trường hợp phát sinh rủi ro, sự cố trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán,.. theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7469/VPCP-KTTH ngày 07/9/2016.

	
	4a. Trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo thu thập, xác minh đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền và chịu trách nhiệm về tính chính xác, chặt chẽ, đầy đủ của hồ sơ và hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán.
	Chỉnh sửa bổ sung trên cơ sở thực tế triển khai mở tài khoản qua SWIFT và căn cứ kiến nghị của Nhóm công tác ngân hàng.

	
	5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ mở tài khoản thanh toán (bao gồm cả việc mở  thêm tài khoản thanh toán của cùng một chủ tài khoản), phương thức và địa điểm ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán phù hợp với điều kiện và khả năng cung ứng của đơn vị mình nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền và các pháp luật khác liên quan.
	Bổ sung quy định cho phép tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hướng dẫn đối với trường hợp mở thêm tài khoản thanh toán của cùng một chủ tài khoản để phù hợp thực tế triển khai.

	Điều 15. Sử dụng tài khoản thanh toán

2. Việc sử dụng tài khoản thanh toán của cá nhân là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sựphải được thực hiện thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Người giám hộ, người đại diện theo pháp luật thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua tài khoản thanh toán của người được giám hộ hoặc người mà mình làm đại diện theo quy định của pháp luật dân sự về giám hộ và đại diện.
3. Chủ tài khoản thanh toán của cá nhân là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi sử dụng tài khoản thanh toán phải có tài sản riêng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật dân sự.
	Khoản 12 Điều 1. Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:

“2. Việc sử dụng tài khoản thanh toán của cá nhân là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được thực hiện thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Người giám hộ, người đại diện theo pháp luật thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua tài khoản thanh toán của người được giám hộ hoặc người mà mình làm đại diện theo quy định của pháp luật dân sự về giám hộ và đại diện.”
	Bổ sung thêm đối tượng là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP và Điều 23 Bộ Luật dân sự năm 2015.

	
	Khoản 1 Điều 2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 15
	Bãi bỏ khoản 3 Điều 15 nhằm phù hợp với quy định mới tại Bộ Luật dân sự năm 2015 và phù hợp với thực tế triển khai.

	Điều 17: Phong tỏa tài khoản thanh toán

1.

b) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng (hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền;
c) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán.

2. Ngay sau khi phong tỏa tài khoản thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo bằng văn bản cho chủ tài khoản (người giám hộ, đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) biết về lý do và phạm vi phong tỏa tài khoản thanh toán. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán phải được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.
	Khoản 12 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 17 như sau:

“b) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.”
	Chỉnh sửa lại cho phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP.

	
	Khoản 2 Điều 2 Hủy bỏ điểm c khoản 1 Điều 17
	Chỉnh sửa để phù hợp với khoản 2 Điều 1 Nghị định số 80/2016/NĐ-CP.

	
	Khoản 13  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau:

“2. Ngay sau khi phong tỏa tài khoản thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo (bằng văn bản hoặc theo hình thức thông báo đã thỏa thuận  giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và khách hàng mở tài khoản thanh toán) cho chủ tài khoản hoặc người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản biết về lý do và phạm vi phong tỏa tài khoản thanh toán; số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán phải được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.”
	Chỉnh sửa để phù hợp với thực tiễn ứng dụng phương thức liên lạc điện tử với khách hàng qua email, SMS...theo thỏa thuận tại hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các TCCUDVTT hiện nay.

	Phụ lục số 01
	Khoản 14 Điều 1Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01 Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán tại NHNN: Bổ sung thẻ căn cước công dân vào thông tin người đại diện hợp pháp; kế toán trưởng tại Phụ lục số 01 (đính kèm).
	Bổ sung thêm thẻ căn cước công dân để phù hợp với Luật Căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016.

	Phụ lục số 02
	Khoản 15 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 02 Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước: Bổ sung thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu vào thông tin người đăng ký mẫu chữ ký và Phần dành cho Ngân hàng Nhà nước tại Phụ lục số 02 (đính kèm).
	- Bổ sung thêm thẻ căn cước công dân để phù hợp với Luật Căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016.

- Bổ sung phần dành cho Ngân hàng Nhà nước tại để hướng dẫn cụ thể các thủ tục hành chính về mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại NHNN, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện trên cơ sở nghiên cứu kiến nghị của Sở Giao dịch NHNN và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.
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